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BÀI TẬP CỦNG CỐ
Bài 3: Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở
Tây Âu trung đại
Câu 1. Lực lượng bán sức lao động cho chủ xưởng là:
A. Lao động làm thuê. 				B. Công nhân.
C. Nông dân mất đất. 				D. Dân thành thị.
Câu 2. Nông dân mất đất, phải vào làm thuê trong các đồn điền, trang trại, bán sức lao động, trở thành:
A. Công nhân nông nghiệp. 			B. Công nhân xí nghiệp.
C. Công nhân chất lượng cao.			D. Công nhân canh tác.
Câu 3. Từ thế kỉ XVI, trong các thành thị Tây Âu, tổ chức phường hội dân dân được thay thế bằng:
A. Các nhà máy xí nghiệp. 			B. Các công trường thủ công.
C. Các khu chế xuất. 				D. Các khu công nghiệp.
Câu 4. Một bộ phận lớn chủ đất ở nông thôn cũng chuyển dân sang kinh doanh tư bản chủ nghĩa, lập các đồn điền, trang trại lớn, thuê mướn nhân công, dân trở thành:
A. Tư sản địa chủ. 					B. Tư sản mại bản.
C. Tư sản nông nghiệp. 				D. Tư sản công nghiệp.
Câu 5. Nhà tư bản gồm những thành phần nào?
A. Thương nhân. 					B. Chủ ngân hàng.
C. Chủ xưởng. 					D. Tất cả các ý trên đều đúng.
Câu 6. Quan hệ giữa chủ và thợ được thay thế bằng quan hệ giữa:
A. Quý tộc và tá điền.				B. Tư sản và vô sản.
C. Giám đốc và công nhân. 			D. Địa chủ và nông dân.
Câu 7. Sự ra đời các công ty thương mại giúp:
A. Thúc đẩy buôn bán giữa các quốc gia.
B. Đem lại quyền lợi kinh tế và chính trị cho giai cấp tư sản.
C. Thúc đẩy buôn bán giữa các nước và đem lại quyền lợi cho giai cấp tư sản.
D. Thúc đẩy buôn bán giữa các nước và đem lại quyền lợi cho giai cấp vô sản.
Câu 8. Vì sao nông nô phải bán sức lao động của mình cho các ông chủ tư sản?
A. Họ bị quý tộc và tư sản cướp hết ruộng đất.
B. Họ không muốn lao động bằng nông nghiệp.
C. Họ có thể giàu lên trở thành tư sản.
D. Họ có điều kiện làm việc tốt hơn trong các xí nghiệp.
Câu 9. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản đã dẫn đến những biến đổi về kinh tế, giai cấp ở châu Âu như thế nào?
A. Ra đời hình thức kinh doanh tư bản, hình thành hai giai cấp tư sản và công nhân.
B. Giữ nguyên hình thức bóc lột phong kiến, hình thành hai giai cấp quí tộc và công nhân.
C. Cải cách hình thức bóc lột phong kiến, hình thành hai giai cấp quí tộc và nông nô.
D. Ra đời hình thức kinh doanh tư bản, hình thành hai giai cấp thương nhân và thợ thủ công.
Câu 10. Hoàn thành nội dung sau: ............ là hình thức sản xuất mang tính chất tư bản chủ nghĩa đầu tiên trong lĩnh vực công nghiệp:
A. Hộ chăn nuôi.					B. Xưởng dịch vụ.
C. Khu công nghiệp.				D. Công trường thủ công.


